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	PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC



BÀI 1
SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949)

A. Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo:
I. Hội nghị Ianta (2 - 1945) và những thỏa thuận của ba cường quốc
Đọc sách giáo khoa mục I. bài 1 trang 4, 5, 6
II. Sự thành lập Liên hợp quốc
Đọc sách giáo khoa mục II  bài 1 trang 6, 7, 8
III. Sự hình thành hai hệ thống xã hội đối lập ( Nội dung giảm tải, học sinh tự đọc)
B. Kiến thức cần ghi nhớ: 
I. Hội nghị Ianta (2 - 1945) và những thỏa thuận của ba cường quốc
a.Hoàn cảnh
2 – 1945, Hội nghị Ianta  được triệu tập với sự tham dự của nguyên thủ ba cường quốc : Liên Xô, Mĩ, Anh.
b. Những quyết định của hội nghị
· Nhanh chóng tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật. Liên xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á
· Thành lập tổ chức Liên hiệp quốc nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
· Thỏa thuận việc đóng quân để giải giáp quân đội phát xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa ba cường quốc ở châu Âu và châu Á.
 c. Kết quả 
Những quyết định của hội nghị Ianta cùng những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới -  Trật tự hai cực Ianta.
II. Sự thành lập Liên hợp quốc
a. Hoàn cảnh
·  Năm 1945, đại biểu 50 nước họp tại San Francisco(Mĩ) để thông qua Hiến chương và tuyên bố thành lập tổ chức Liên hợp quốc. 
b.   Mục đích
· Duy trì hòa bình, an ninh thế giới ,phát triển các quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền  tự quyết của các dân tộc.
c.   Nguyên tắc hoạt động
· Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.
· Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước.
· Không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.
· Giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. 
· Chung sống hòa bình và sự nhất trí của 5 nước lớn (Liên Xô, Anh, Pháp, Mĩ, Trung Quốc).
d. Vai trò 
   Liên hợp quốc là diễn đàn quốc tế vừa hợp tác vừa đấu tranh nhằm: 
· Duy trì hòa bình, an ninh thế giới, 
· Giải quyết các tranh chấp, xung đột 
· Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế
· Giúp đỡ các dân tộc về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, nhân đạo…
Việt Nam gia nhập LHQ năm 1977. Hiện nay LHQ có 193 thành viên.
C. Bài tập: 
1. Bài tập có hướng dẫn: 
Bài tập minh họa
Câu. Vấn đề cấp bách nhất đặt ra cho các nước đồng minh chống phát xít tại Hội nghị Ianta?
Trả lời: Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít
Học sinh đọc sách giáo khoa và hoàn thành những bài tập sau: 
Câu 1. Theo thỏa thuận các nước đồng minh tại Hội nghị Ianta, khu vực Đông Nam Á thuộc phạm vi ảnh hưởng của:
Trả lời: 
Câu 2. Trụ sở của tổ chức Liên Hợp quốc được đặt ở đâu?
Trả lời:
Câu 3. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc vào thời gian nào và thành viên thứ bao nhiêu của tổ chức Liên hợp quốc?
Trả lời:
Câu 4. Nguyên thủ những quốc gia nào tham gia Hội nghị Ianta?
Trả lời: 
Câu 5. Hội nghị Ianta đã họp ở đâu?
Trả lời: 
2. Bài tập tự luyện: 
Câu 1. Một trong những mục đích chính của tổ chức Liên Hơp quốc là
A. trừng trị các hoạt động gây chiến tranh
B. thúc đẩy quan hệ thương mại tự do
C. duy trì hòa bình và an ninh thế giới
D. ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường
Câu 2. Hiến chương Liên hợp quốc được thông qua tại Hội nghị nào?
A. Hội nghị Ianta.
B. Hội nghị Xan Phran-xi-xcô.
C. Hội nghị Pôt-xđam.
D. Hội nghị Pari.
Câu 3. Theo quyết nghị của Hội nghị Ianta, Quân đội của những nước nào sẽ làm nhiệm vụ giải giáp quân đội phát xít tại nước Đức ?
A. Anh, Pháp, Liên Xô, Mĩ.
B. Anh, Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ.
C. Mĩ, Liên Xô, Canada, Pháp.
D. Mĩ, Pháp, Anh, Canada.
Câu 4: Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ II được hình thành, trong thời gian nào?
A. Từ ngày 4-12/2/1945.
B. Từ năm 1945- 1947.
C. Từ năm 1945 -1946.
D. Từ năm 1945 - 1949.
Câu 5. Hội đổng Bảo an Liên hợp quốc có bao nhiêu nước thành viên?
A. 15.                         B. 5.                           C. 20.                          D. 10. 
D. Nội dung chuẩn bị:
HS đọc kĩ sách giáo khoa bài 2. Liên Xô và các nước Đông âu (1945 – 1991). Liên bang Nga (1991 – 2000).
E. Đáp án bài tập tự luyện:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	C
	B
	A
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